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Sự Thay Đổi Mức Giá Của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ 
Chăm Sóc Ban Ngày Liên Quan Đến Việc Làm (ERDC) 

Có Hiệu Lực Từ Ngày 1 Tháng 1 Năm 2024  

Mức giá tối đa mới cho ERDC 
• Mức giá mới áp dụng cho dịch vụ chăm sóc trẻ em được cung cấp từ tháng 1 năm 2024 trở đi.
• ERDC sẽ thanh toán tới mức tối đa. Nhà cung cấp không thể tính phí cho các gia đình tham gia

ERDC nhiều hơn so với mức họ thường tính cho những gia đình tự thanh toán.
• ERDC không thể chi trả bất kỳ số tiền hàng tháng nào cao hơn so với mức giá này. Các nhà cung

cấp có mức giá cao hơn mức tối đa của ERDC sẽ cần làm việc với nhóm ERDC để thanh toán bất
kỳ khoản tiền vượt quá nào.

• Lưu ý – ERDC không chi trả cho học phí trường tư.

Khoản thanh toán Bổ Sung Mới 
• ERDC hiện có thể trả thêm 9% cho khoản thanh toán được xử lý trễ.
• Khoản thanh toán được xem là chậm trễ trong các trường hợp sau:

• Đối với Nhà Cung Cấp Tại Nhà: Khoản thanh toán được xem là chậm trễ khi mẫu lập hóa
đơn đầy đủ và rõ ràng được xử lý hơn 4 ngày làm việc kể từ khi Đơn Vị Thanh Toán Trực
Tiếp (DPU) nhận được.

• Đối với Nhà Cung Cấp Tại Trung Tâm: Khoản thanh toán được xem là chậm trễ khi mẫu lập
hóa đơn đầy đủ và rõ ràng được xử lý sau hơn 7 ngày làm việc kể từ khi DPU nhận được.

• Nhà cung cấp sẽ cần yêu cầu thanh toán bổ sung bằng cách điền vào mẫu đơn yêu
cầu trực tuyến tại đây: Employment Related Day Care Additional Provider Payment Form (smartsheet.com)
hoặc liên hệ với DPU. Nhà cung cấp phải yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày
nhận được khoản thanh toán. Khi yêu cầu đã được xem xét, DPU sẽ xác định xem
khoản thanh toán có bị gửi trễ hay không và có thể thanh toán bổ sung hay không.
Khoản thanh toán sẽ được thực hiện theo cách tương tự như cách nhà cung cấp
nhận khoản thanh toán ERDC thông thường của mình, bằng séc hoặc gửi tiền trực
tiếp.

DPU: 1-800-699-9074 hoặc customerservice.dpu@delc.oregon.gov 

Bảng phân loại độ tuổi trẻ em và định nghĩa loại hình nhà cung cấp cùng mức giá 

Trẻ sơ 
sinh 

Trẻ sơ sinh đến 11 tháng đối với dịch vụ chăm sóc không có giấy phép; 
6 tuần đến 23 tháng đối với dịch vụ chăm sóc được cấp phép hoặc đăng ký. 

Trẻ mới 
biết đi 

1 tuổi (12 tháng) đến 2 tuổi đối với dịch vụ chăm sóc không có giấy phép; 2 năm đối 
với dịch vụ chăm sóc được cấp phép, đăng ký hoặc chứng nhận 

Trẻ trong 
độ tuổi 

mầm non 

3 đến 5 tuổi 

https://app.smartsheet.com/b/form/e7fd71e7f6ed41499e6d5139fca159fc
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Trẻ trong 
độ tuổi đi 

học 

6 tuổi trở lên 

Trẻ có 
nhu cầu 
đặc biệt 

Trẻ từ sơ sinh đến 18 tuổi cần dịch vụ chăm sóc tốn kém hơn do bị khuyết tật về mặt thể 
chất, hành vi hoặc tinh thần. 

Lưu ý: Trừ khi trẻ có 
hoàn cảnh đặc biệt, bạn 
sẽ vẫn cần ghi trẻ trên 
mẫu lập hóa đơn cho 
đến hết thời gian chứng 
nhận khi trẻ tròn 13 tuổi. 

Loại hình nhà 
cung cấp: 

Bạn sẽ nhận được: 

FAM Mức giá tiêu chuẩn dành cho gia đình 
NQC Mức giá tiêu chuẩn dành cho trung tâm 
QFM Mức giá nâng cao dành cho gia đình 
QEC Mức giá nâng cao dành cho trung tâm 
RFM Mức giá dành cho gia đình đã đăng ký và được 

cấp phép 
CFM Mức giá dành cho gia đình đã chứng nhận và 

được cấp phép  
CNT Mức giá dành cho trung tâm đã chứng nhận và 

được cấp phép 

Có giấy phép với CCLD 

Không có giấy phép với CCLD 



Mức lương giữ trẻ tối đa của ERDC 
Nhóm khu vực A 

Mức lương tiêu chuẩn (cấp phép - được miễn) 

Mức lương gia đình tiêu chuẩn 
(FAM) 

Mức lương trung tâm tiêu 
chuẩn (NQC) 

1-157 giờ 158-215
giờ

1-157 giờ 158-215
giờ

Mỗi giờ Mỗi tháng Mỗi giờ Mỗi tháng 
Trẻ sơ sinh $6.30 $1,041 $9.00 $1,498 
Trẻ tập đi $5.70 $945 $11.00 $1,442 
Trẻ mẫu giáo $5.40 $870 $8.25 $1,125 
Học sinh $5.10 $780 $8.00 $825 
Trẻ có nhu cầu 
đặc biệt 

$6.30 $1,041 $9.00 $1,498 

Mức lương gia đình nâng cao 
(QFM) 

Mức lương trung tâm nâng cao 
(QEC) 

1-62 giờ 63-135 giờ 136-215
giờ

1-62 giờ 63-135 giờ 136-215 giờ

Mỗi giờ Bán thời 
gian 

Mỗi tháng Mỗi giờ Bán thời 
gian 

Mỗi tháng 

Trẻ sơ sinh $6.65 $824 $1,099 $10.20 $1,273 $1,697 
Trẻ tập đi $6.01 $748 $998 $12.47 $1,226 $1,635 
Trẻ mẫu giáo $5.70 $689 $919 $9.35 $956 $1,275 
Học sinh $5.39 $618 $824 $9.07 $701 $935 
Trẻ có nhu cầu 
đặc biệt 

$6.65 $824 $1,099 $10.20 $1,273 $1,697 

Mức lương nâng cao (cấp phép - được miễn) 
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Mức lương có giấp phép

Mã Zip cho Nhóm Khu vực A: 
 các khu vực Portland, Eugene, Corvallis, Bend, Monmouth và Ashland. 

97003 97004 97005 97006 97007 97008 97009 97010 97013 97014 97015 97019 
97022 97023 97024 97027 97028 97030 97031 97034 97035 97036 97041 97045 
97051 97055 97056 97060 97062 97064 97068 97070 97078 97080 97086 97089 
97106 97109 97112 97113 97116 97119 97123 97124 97125 97132 97133 97135 
97140 97149 97201 97202 97203 97204 97205 97206 97209 97210 97211 97212 
97213 97214 97215 97216 97217 97218 97219 97220 97221 97222 97223 97224 
97225 97227 97229 97230 97231 97232 97233 97236 97239 97242 97258 97266 
97267 97268 97286 97292 97330 97331 97333 97339 97351 97361 97371 97376 
97401 97402 97403 97404 97405 97408 97454 97455 97477 97478 97482 97520 
97525 97701 97702 97703 97707 97708 97709 

Mức lương gia đình có 
đăng ký (RFM) 

Mức lương gia đình có 
chứng nhận (CFM) 

Mức lương trung tâm có 
chứng nhận (CNT) 

1-62 giờ 63-135
giờ

136-215
giờ

1-62
giờ

63-135
giờ

136-215
giờ

1-62
giờ

63-135
giờ

136-215
giờ

Mỗi giờ Bán thời 
gian 

Mỗi tháng Mỗi giờ Bán thời 
gian 

Mỗi tháng Mỗi giờ Bán thời 
gian 

Mỗi tháng 

Trẻ sơ sinh $7.00 $868 $1,157 $7.33 $1,357 $1,809 $12.00 $1,498 $1,997 
Trẻ tập đi $6.33 $788 $1,050 $7.33 $1,256 $1,675 $14.67 $1,442 $1,923 
Trẻ mẫu giáo $6.00 $725 $967 $7.33 $1,100 $1,466 $11.00 $1,125 $1,500 
Học sinh $5.67 $650 $867 $7.67 $863 $1,150 $10.67 $825 $1,100 
Trẻ có nhu cầu 
đặc biệt 

$7.00 $868 $1,157 $7.33 $1,357 $1,809 $12.00 $1,498 $1,997 

Hướng dẫn nhà cung cấp chèn mức giá tăng DELC 7492i (24/01) trang 4 



Nhóm khu vực B 

Mức lương tiêu chuẩn (cấp phép - được miễn) 

Mức lương gia đình tiêu chuẩn 
(FAM) 

Mức lương trung tâm tiêu 
chuẩn (NQC) 

1-157 giờ 158-215
giờ

1-157 giờ 158-215
giờ

Mỗi giờ Mỗi tháng Mỗi giờ Mỗi tháng 
Trẻ sơ sinh $4.20 $750 $5.81 $1,013 
Trẻ tập đi $3.90 $705 $4.94 $945 
Trẻ mẫu giáo $3.75 $691 $7.13 $765 
Học sinh $3.90 $647 $3.95 $472 
Trẻ có nhu cầu 
đặc biệt 

$4.20 $750 $5.81 $1,013 

Mức lương nâng cao (cấp phép - được miễn) 

Mức lương gia đình nâng cao 
(QFM) 

Mức lương trung tâm nâng cao 
(QEC) 

1-62 giờ 63-135 giờ 136-215
giờ

1-62 giờ 63-135 giờ 136-215 giờ

Mỗi giờ Bán thời 
gian 

Mỗi tháng Mỗi giờ Bán thời 
gian 

Mỗi tháng 

Trẻ sơ sinh $4.44 $594 $791 $6.59 $861 $1,148 
Trẻ tập đi $4.11 $558 $744 $5.59 $803 $1,071 
Trẻ mẫu giáo $4.11 $547 $730 $8.08 $650 $867 
Học sinh $4.11 $512 $683 $4.48 $401 $535 
Trẻ có nhu cầu 
đặc biệt 

$4.44 $594 $791 $6.59 $861 $1,148 

Hướng dẫn nhà cung cấp chèn mức giá tăng DELC 7492i (24/01) trang 5 



Mức lương có giấp phép

Mã Zip cho Nhóm Khu vực B: 
Salem, Medford, Roseburg, Brookings và các khu vực ngoại ô nằm ngoài khu vực 
đô thị ở Eugene và Portland 

Mức lương gia đình có 
đăng ký (RFM)

Mức lương gia đình có 
chứng nhận (CFM) 

Mức lương trung tâm có 
chứng nhận (CNT) 

1-62 giờ 63-135
giờ

136-215
giờ

1-62
giờ

63-135
giờ

136-215
giờ

1-62
giờ

63-135
giờ

136-215
giờ

Mỗi giờ Bán thời 
gian 

Mỗi tháng Mỗi giờ Bán thời 
gian 

Mỗi tháng Mỗi giờ Bán thời 
gian 

Mỗi tháng 

Trẻ sơ sinh $4.67 $625 $833 $5.92 $800 $1,067 $7.75 $1,013 $1,350 
Trẻ tập đi $4.33 $587 $783 $5.25 $756 $1,008 $6.58 $945 $1,260 
Trẻ mẫu giáo $4.17 $576 $768 $5.75 $700 $933 $9.50 $765 $1,020 
Học sinh $4.33 $539 $719 $5.83 $600 $800 $5.27 $472 $629 
Trẻ có nhu cầu 
đặc biệt 

$4.67 $625 $833 $5.92 $800 $1,067 $7.75 $1,013 $1,350 

97002 97011 97016 97017 97018 97038 97042 97044 97048 97049 97053 97058 
97067 97071 97103 97107 97108 97110 97111 97114 97115 97117 97118 97121 
97122 97127 97128 97131 97134 97138 97141 97143 97146 97148 97301 97302 
97303 97304 97305 97306 97307 97309 97310 97317 97321 97322 97325 97326 
97327 97328 97336 97338 97341 97343 97344 97348 97352 97353 97355 97357 
97362 97365 97366 97367 97370 97372 97374 97377 97378 97380 97381 97383 
97385 97386 97389 97391 97392 97394 97415 97420 97423 97424 97426 97431 
97444 97446 97448 97452 97456 97457 97459 97465 97470 97471 97479 97487 
97489 97501 97502 97503 97504 97524 97534 97535 97756 97759 97760 97801 
97812 97813 
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Nhóm khu vực C 

Mức lương tiêu chuẩn (cấp phép - được miễn) 

Mức lương gia đình tiêu chuẩn 
(FAM) 

Mức lương trung tâm tiêu 
chuẩn (NQC) 

1-157 giờ 158-215
giờ

1-157 giờ 158-215
giờ

Mỗi giờ Mỗi tháng Mỗi giờ Mỗi tháng 
Trẻ sơ sinh $4.20 $750 $5.81 $1,013 
Trẻ tập đi $3.90 $705 $4.94 $945 
Trẻ mẫu giáo $3.75 $691 $7.13 $765 
Học sinh $3.90 $647 $3.95 $472 
Trẻ có nhu cầu 
đặc biệt 

$4.20 $750 $5.81 $1,013 

Mức lương nâng cao (cấp phép - được miễn) 

Mức lương gia đình nâng cao 
(QFM) 

Mức lương trung tâm nâng cao 
(QEC) 

1-62 giờ 63-135 giờ 136-215
giờ

1-62 giờ 63-135 giờ 136-215
giờ

Mỗi giờ Bán thời 
gian 

Mỗi tháng Mỗi giờ Bán thời 
gian 

Mỗi tháng 

Trẻ sơ sinh $4.44 $594 $791 $6.59 $861 $1,148 
Trẻ tập đi $4.11 $558 $744 $5.59 $803 $1,071 
Trẻ mẫu giáo $4.11 $547 $730 $8.08 $650 $867 
Học sinh $4.11 $512 $683 $4.48 $401 $535 
Trẻ có nhu cầu 
đặc biệt 

$4.44 $594 $791 $6.59 $861 $1,148 

Hướng dẫn nhà cung cấp chèn mức giá tăng DELC 7492i (24/01) trang 7 



Mức lương có giấp phép

Mức lương gia đình có 
đăng ký (RFM)

Mức lương gia đình có 
chứng nhận (CFM) 

Mức lương trung tâm có 
chứng nhận (CNT) 

1-62 giờ 63-135
giờ

136-215
giờ

1-62
giờ

63-135
giờ

136-215
giờ

1-62
giờ

63-135
giờ

136-215
giờ

Mỗi giờ Bán thời 
gian 

Mỗi tháng Mỗi giờ Bán thời 
gian 

Mỗi tháng Mỗi giờ Bán thời 
gian 

Mỗi tháng 

Trẻ sơ sinh $4.67 $625 $833 $5.92 $800 $1,067 $7.75 $1,013 $1,350 
Trẻ tập đi $4.33 $587 $783 $5.25 $756 $1,008 $6.58 $945 $1,260 
Trẻ mẫu giáo $4.17 $576 $768 $5.75 $700 $933 $9.50 $765 $1,020 
Học sinh $4.33 $539 $719 $5.83 $600 $800 $5.27 $472 $629 
Trẻ có nhu cầu 
đặc biệt 

$4.67 $625 $833 $5.92 $800 $1,067 $7.75 $1,013 $1,350 
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Nhóm khu vực C 

Mã Zip cho Nhóm khu vực C:  
Phần còn lại của tiểu bang và mã ZIP của các tiểu bang khác. 

97001 97020 97021 97026 97029 97032 97033 97037 97039 97040 97050 97054 
97057 97063 97065 97101 97102 97130 97136 97137 97144 97145 97147 97324 
97329 97335 97342 97345 97346 97347 97350 97358 97359 97360 97364 97368 
97369 97375 97384 97388 97390 97396 97406 97407 97409 97410 97411 97412 
97413 97414 97416 97417 97419 97425 97427 97428 97429 97430 97432 97433 
97434 97435 97436 97437 97438 97439 97441 97442 97443 97447 97449 97450 
97451 97453 97458 97460 97461 97462 97463 97464 97466 97467 97468 97469 
97472 97473 97476 97480 97481 97484 97486 97488 97490 97491 97492 97493 
97494 97495 97496 97497 97498 97499 97522 97523 97526 97527 97530 97531 
97532 97533 97536 97537 97538 97539 97540 97541 97543 97544 97601 97603 
97604 97620 97621 97622 97623 97624 97625 97626 97627 97630 97632 97633 
97634 97635 97636 97637 97638 97639 97640 97641 97710 97711 97712 97720 
97721 97722 97730 97731 97732 97733 97734 97735 97736 97737 97738 97739 
97740 97741 97742 97750 97751 97752 97753 97754 97758 97761 97810 97814 
97817 97818 97819 97820 97821 97822 97823 97824 97825 97826 97827 97828 
97830 97831 97833 97834 97835 97836 97837 97838 97839 97840 97841 97842 
97843 97844 97845 97846 97848 97850 97856 97857 97859 97861 97862 97864 
97865 97867 97868 97869 97870 97871 97872 97873 97874 97875 97876 97877 
97880 97882 97883 97884 97885 97886 97901 97902 97903 97904 97905 97906 
97907 97908 97909 97910 97911 97913 97914 97918 97919 97920 
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